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 RELAY BẢO VỆ QUÁ DÒNG – OVER CURRENT RELAY 

(MPOC-SPL) 

1. Tính năng Relay bảo vệ quá dòng (MPOC – SPL) 

- Hiển thị nguồn và trạng thái hoạt động bằng màn hình LCD 

- Dòng định mức: 5A, nguồn cung cấp: 85 ~ 275V AC/DC 

- Reset bằng tay / tự động, 2 cặp tiếp điểm ngõ ra (2 C/O) cài đặt riêng biệt 

- Chức năng lưu lại sự cố theo thời gian thực (RTC) 

- Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60255 

- Cài đặt mức tác động thấp: 

+ Dòng quá tải: 10 ~ 120% (0.5 ~ 6A) 

+ Thời gian tác động: (IDMT - 6 đặt tuyến dòng – thời gian) 

- Cài đặt mức tác động cao: (tùy chọn) 

+ Dòng ngắn mạch: 10% ~ 990% (0.5 ~ 49.5A) 

+ Thời gian tác động: Cài đặt (0.05s ~ 2.5s) 

- Kích thước (HxWxD): 96 x 96 x 82mm 

2. Hướng dẫn cài đặt Relay bảo vệ quá dòng (MPOC – SPL) 

Các bước cài đặt trong chương trình: 

Bước 1: Cấp nguồn 85~275V AC/DC (P~N), màn hình sẽ hiển thị giá trị dòng điện của 3 pha:

                                              

Bước 2: Nhấn giữ MODE trong vòng 3s để vào chương trình cài đặt 

Bước 3: Cài đặt chỉ số biến dòng CTP (5~5000) 

       

VD: Sử dụng CT - 2500/5A chọn đến giá trị 2500 sau đó nhấn MODE để lưu giá trị cần cài đặt 

Bước 4: Cài đặt đường cong đặt tính tác động theo thời gian (DMT hoặc IDMT)  

Tripping Characteristics (TRP - CHA), lựa chọn loại đặc tính 
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+ DMT (Definite Minimum Time) Đặc tính thời gian tác động nhanh 

 
+ LTD (Long Time Delay) đăc tính thời gian trễ 

 
+ NI (Normal Inverse) đặt tính đường cong dốc bình thường 

 
+ VI (Very Inverse) đặt tính đường cong rất dốc 

 
+ EI (Extreme Inverse) đặt tính đường cong cực kỳ dốc 

 
+ NI 3S đặt tính đường cong dốc bình thường trong thời gian 3s 

 
+ NI 1,3S đặt tính đường cong dốc bình thường trong thời gian 1,3s 

 

Bước 5: Cài đặt dòng quá tải mức tác động thấp  I > (10% ~120% ) ~ (0.5A – 6A) 

 
Lựa chọn mức tác động và nhấn MODE để lưu lại giá trị 

Bước 6: Cài đặt thời gian mức tác động thấp (0.05s ≤ t ≤ 99s) 
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Cài đăt thời gian tác động cho mức tác động thấp 

Bước 7: Cài đặt dòng ngắn mạch theo mức tác động cao như sau: (tùy chọn) 

        

+ Lựa chọn chế độ kích hoạt hoặc vô hiệu hóa (Enb/Dis) 

+  Chọn Enb (Enable) xuất hiện  I >> (10% ~ 990%) ~ (0.5 - 49.5A) 

 

+  Chọn Dis (Disable) có nghĩa là chức năng bảo vệ ngắn mạch. 

+ Cài đặt thời gian tác động cho mức tác động cao: (Enb) t >> (0.05 ~ 2.55s) 

 

Bước 8: Cài đặt 2 cặp tiếp điểm ngõ ra 2 (C/O): 

         4 giá trị cài đặt cho (I> và I>>) 

1) I > 1, 2: Cả hai relay tác động ở dòng quá tải. 

I >> 1, 2: Cả hai relay tác động ở dòng ngắn mạch. 

2) I > 1,_:  Relay 1 tác động ở dòng quá tải. 

I >> 2,_: Relay 2 tác động ở dòng ngắn mạch. 

3) I > 2,_ : Relay 2 tác động ở dòng quá tải. 

I >> 1,_ : Relay 1 tác động ở dòng ngắn mạch. 

4) I > _,_ : Vô hiệu hóa tác động ở dòng quá tải. 

I >> _,_ : Vô hiệu hóa tác động ở dòng ngắn mạch. 

Bước 9: Cài đặt thời gian thực (RTC) 
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Bước 10: Xóa giá trị Alarm lưu trữ (CLR-FLT) 

                 

Bước 11: Xem giá trị Alarm lưu trữ (VIEW-FLT) 

                

Bước 12: Cài đặt chế độ điều khiển Relay khi hết sự cố (Automatic / Manually)     

         + Khi hết sự cố quá tải: 

                

        + Khi hết sự cố ngắn mạch: 

                 

Bước 13: Test trạng thái hoặc động của Relay 

       Nhấn giữ phím TEST và lựa chọn (Yes) sau đó nhấn MODE  

               

Quay trở về màn hình chính. 
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3. Sơ đồ đấu nối Relay bảo vệ quá dòng (MPOC-SPL) 

 

4. Sơ đồ đấu nối kết hợp Relay bảo vệ quá dòng (MPOC-SPL) và chạm đất (MPEF–SPL) 

 


